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Tiếng 

Anh

1 120181 Nguyễn Lê Bảo Trân 04/07/2009 12 ANH 2 X X X X X X

2 120182 Nguyễn Ngô Bảo Trân 28/04/2009 12 TIN X X X X X X

3 120183 Nguyễn Thị Huyền Trân 19/11/2009 12 TIN X X X X X X

4 120184 Phan Đinh Bảo Trân 06/05/2009 12 TOÁN X X X X X X

5 120185 Võ Thị Ngọc Trân 01/01/2009 12 SINH X X X X X X X

6 120186 Hồ Minh Trí 27/10/2009 12 LÍ X X X X X X

7 120187 Huỳnh Lê Phương Trúc 13/01/2009 12 HÓA X X X X X X

8 120188 Lê Nguyễn Quốc Trung 04/01/2009 12 LÍ X X X X X X

9 120189 Đinh Bảo Khả Tú 17/01/2009 12 ANH 2 X X X X X X

10 120190 Lê Trần Tú 02/03/2009 12 TOÁN X X X X X X

11 120191 Huỳnh Minh Tuấn 06/05/2009 12 ANH 2 X X X X X X

12 120192 Nguyễn Anh Tuấn 02/05/2009 12 SINH X X X X X X X

13 120193 Văn Lê Tuấn 24/11/2009 12 ANH 1 X X X X X X

14 120194 Nguyễn Thụy Mỹ Tuyên 07/03/2009 12 TOÁN X X X X X X

15 120195 Trần Ngọc Ánh Tuyết 18/12/2009 12 HÓA X X X X X X

16 120196 Nguyễn Hoàng Bảo Uyên 25/01/2009 12 ANH 2 X X X X X X

17 120197 Nguyễn Thảo Uyên 10/05/2009 12 SINH X X X X X X X

18 120198 Phạm Lê Hoàng Uyên 07/02/2009 12 VĂN X X X X X X

19 120199 Phạm Võ Thu Uyên 14/08/2009 12 SINH X X X X X X X

20 120200 Võ Hồ Hoàng Uyên 26/01/2009 12 ANH 2 X X X X X X

21 120201 Lê Triệu Vĩ 29/06/2009 12 ANH 1 X X X X X X

22 120202 Lê Anh Vinh 09/10/2009 12 HÓA X X X X X X

23 120203 Phạm Triều Vinh 26/12/2009 12 TIN X X X X X X

24 120204 Lê Võ Minh Vương 12/01/2009 12 TIN X X X X X X

25 120205 Nguyễn Anh Vy 06/02/2009 12 ANH 2 X X X X X X

26 120206 Nguyễn Ngọc Vy 20/10/2009 12 ANH 2 X X X X X X

27 120207 Nguyễn Nguyên Tường Vy 24/03/2009 12 VĂN X X X X X X

28 120208 Nguyễn Trang Hoàng Vy 20/03/2009 12 ANH 2 X X X X X X

29 120209 Võ Nguyễn Thành Vỹ 26/09/2009 12 SỬ X X X X X X

30 120210 Lê Phạm Hoàng Yến 15/06/2009 12 ANH 2 X X X X X X

31 120211 Nguyễn Thị Hoàng Yến 05/07/2009 12 ANH 2 X X X X X X

32 120212 Trần Lê Phi Yến 07/12/2009 12 ANH 1 X X X X X X
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